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Hà Bắc, ngày    tháng  12  năm 2025 

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi 

 năm 2026 trên địa bàn xã 

 

Thực hiện Công văn số 547/CCTSCNTY-TY ngày 03/12/2026 của Chi cục 

Thủy sản, chăn nuôi và Thú y về việc đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng bệnh 

cho đàn vật nuôi năm 2026.  

Để có căn cứ trình Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trang trại quy mô nhỏ. UBND xã Hà 

Bắc về việc đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2026 trên 

địa bàn xã, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng  

Đối với đàn gia cầm: Vắc xin Cúm gia cầm tiêm cho gà, vịt, ngan, ngỗng, chim 

cút từ 14 ngày tuổi trở lên, nuôi tại các hộ chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại 

quy mô nhỏ. 

Đối với đàn trâu, bò, dê 

- Vắc xin Lở mồm long móng gia súc: 100% đàn trâu, bò, dê 

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò: 100% đàn trâu, bò. 

Đối với đàn lợn 

- Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển: Đàn lợn nuôi tại các hộ chăn nuôi quy mô nông 

hộ, trang trại quy mô nhỏ. 

- Vắc xin Lở mồm long móng và Tai xanh: Đàn lợn nái, đực giống nuôi tại 

các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ. 

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Đàn lợn thịt khỏe mạnh từ 04 tuần 

tuổi trở lên nuôi tại các cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy mô nhỏ. 

2. Điều kiện hỗ trợ vắc xin. 

Hộ chăn nuôi chủ động kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật 

chăn nuôi, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi và các quy định khác có 

liên quan gửi về UBND xã theo quy định. 

 Đối tượng hỗ trợ vắc xin là các hộ chăn nuôi quy mô nông hộ, trang trại quy 

mô nhỏ (đối với gà thịt dưới 10.000 con; đối với vịt thịt dưới 8.400 con; Lợn thịt 

nội nuôi dưới 180 con, lợn thịt ngoại nuôi dưới 150 con; lợn nái nuôi dưới 80 

con). Căn cứ xác định quy mô chăn nuôi (nông hộ, trang trại quy mô nhỏ) tính 

theo trọng lượng đàn là dưới 15 tấn theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-

CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi; Nghị 



định số 46/2022/NĐ- CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ 

hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

2. Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày 08 đến hết ngày 14/12/2025 (tiếp nhận 

đăng ký trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6). 

3. Địa điểm đăng ký: Tại phòng Kinh tế xã. 

Liên hệ qua công chức: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan. 

Số điện thoại: 0326.568.413 

Lưu ý: Khi hộ dân đi kê khai chăn nuôi mang theo Căn cước công dân để 

làm căn cứ. 

Vậy Ủy ban nhân dân xã thông báo để các phòng, ban, trưởng thôn quan tâm 

phối hợp, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân chăn nuôi đăng ký theo thời hạn 

trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Chi cục TSCN&TY; 

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

- Trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đắc Chiếm 



 

BIỂU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ VẮC XIN TIÊM PHÒNG 

BỆNH CHO ĐÀN VẬT NUÔI NĂM 2026 

 
 

 

Stt 

 

Loại vắc xin 

 

Đối tượng tiêm 
Chăn nuôi 

nông hộ (liều) 

Trang trại 

quy mô nhỏ 

(liều) 

 

Tổng 

 

1 

 

Cúm gia cầm 

Gà    

Vịt, ngan, ngỗng    

Chim cút    

 

2 

 

Lở mồm long móng gia 

súc 

Trâu, bò    

Dê    

Lợn nái    

Lợn đực giống    

 

3 

 

Dịch tả lợn cổ điển 

Lợn nái    

Lợn đực giống    

Lợn nuôi thịt    

4 Dịch tả lợn Châu Phi Lợn nuôi thịt    

5 Tụ huyết trùng trâu, bò Trâu, bò    

6 Tai xanh 
Lợn nái    

Lợn đực giống    

 Tổng cộng:     
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